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Mã số

sinh viên

Mã lớp 

chuyên ngành
Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ca thi Giờ thi

1 1203240033 Trần Hải Bằng 01DS13A1C1 21/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nam

2 1203360170 Phạm Thị Thúy Hằng 01DS13A1C1 14/10/2002 Bến Tre Nữ

3 1203180027 Huỳnh Anh Hào 01DS13A1C1 20/05/1997 Tây Ninh Nam

4 1203360180 Huỳnh Thị Minh Hiếu 01DS13A1C1 06/04/1997 Long An Nữ

5 1203360088 Lê Nguyễn Đức Huy 01DS13A1C1 04/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam

6 1203240060 Võ Quốc Khánh 01DS13A1C1 03/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nam

7 1203180003 Huỳnh Kim Liễu 01DS13A1C1 05/10/1989 Long An Nữ

8 1203360161 Phan Tấn Lộc 01DS13A1C1 10/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam

9 1203180051 Lê Quế Minh 01DS13A1C1 05/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

10 1203240044 Đào Phương Nam 01DS13A1C1 10/10/2000 Nam Định Nam

11 1203240056 Lê Trần Lý Ngân 01DS13A1C1 25/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

12 1193240119 Phạm Nguyễn Kim Ngân 01DS13A1C1 11/01/2001 Quảng Ngãi Nữ

13 1203240084 Lê Gia Như 01DS13A1C1 13/09/1999 Long An Nữ

14 1193240020 Nguyễn Thị Thu Phương 01DS13A1C1 19/12/1995 Tây Ninh Nữ

15 1203240079 Ngô Duy Quan 01DS13A1C1 04/05/1987 Long An Nam

16 1203360138 Nguyễn Dương Quốc 01DS13A1C1 03/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam

17 1203360178 Lê Thanh Thảo 01DS13A1C1 31/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

18 1203240077 Nguyễn Thị Hồng Thảo 01DS13A1C1 21/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

19 1203360152 Đặng Thị Hoài Thương 01DS13A1C1 19/10/2005 Hậu Giang Nữ

20 1203360120 Phan Cát Tiên 01DS13A1C1 02/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

21 1203240042 Trần Thị Mỹ Truyên 01DS13A1C1 11/06/1990 Tây Ninh Nữ

22 1203240066 Nguyễn Lâm Tường Vy 01DS13A1C1 22/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

23 1203180039 Võ Thị Bảo Yến 01DS13A1C1 12/12/1993 Long An Nữ

24 1831810230 K' Mách 01DS11B1 20/05/1997 Lâm Đồng Nữ

25 1193240017 Nguyễn Thị Điền 01DS12B1 11/04/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

26 1203180014 Cao Thị Bông 01DS13B1D1 30/06/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

27 1203180043 Nguyễn Thị Kim Châu 01DS13B1D1 11/10/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

28 1203180005 Mai Hồng Dạn 01DS13B1D1 17/02/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

29 1203240017 Nguyễn Thị Thanh Đào 01DS13B1D1 20/03/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

30 1203240086 Trần Thị Hằng 01DS13B1D1 10/09/1984 Long An Nữ

31 1203180055 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 01DS13B1D1 23/11/1981 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

32 1203180036 Trần Thị Thu Hiền 01DS13B1D1 31/08/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

33 1203360012 Lê Phương Hồng 01DS13B1D1 23/10/2002 Bình Dương Nữ

34 1203180056 Phan Hồng Huế 01DS13B1D1 10/11/1982 Long An Nữ

35 1203180015 Nguyễn Thị Ngọc Lanh 01DS13B1D1 25/03/1988 Đồng Tháp Nữ
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36 1203360177 Nguyễn Phan Thùy Linh 01DS13B1D1 06/09/2004 Tây Ninh Nữ

37 1203240059 Phan Thị Mật 01DS13B1D1 16/09/1997 Tây Ninh Nữ

38 1203180031 Phan Trần Phương Nga 01DS13B1D1 19/12/1995 Bình Dương Nữ

39 1203180013 Trần Thị Kim Ngân 01DS13B1D1 29/01/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

40 1203240025 Nguyễn Trọng Nghĩa 01DS13B1D1 11/02/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam

41 1203180034 Lê Phước Ngọc 01DS13B1D1 19/11/1988 Bình Định Nam

42 1203240024 Nguyễn Minh Nhật 01DS13B1D1 11/09/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nam

43 1203240078 Nguyễn Thị Hồng Nhi 01DS13B1D1 02/02/1993 Long An Nữ

44 117030077 Nguyễn Minh Nhựt 01DS13B1D1 12/13/2002 Nam

45 1203360158 Ngô Thị Ca Pháp 01DS13B1D1 11/11/1989 Tiền Giang Nữ

46 2203180002 Nguyễn Long Kim Phụng 01DS13B1D1 24/01/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

47 1203180053 Đặng Hoàng Quốc Thái 01DS13B1D1 10/07/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam

48 1203240036 Nguyễn Thị Kim Thoa 01DS13B1D1 08/07/1983 Bình Dương Nữ

49 1203180042 Nguyễn Thị Thu 01DS13B1D1 30/11/1982 Nghệ An Nữ

50 1203240040 Lê Hoàng Thiên Thư 01DS13B1D1 17/07/2000 Kiên Giang Nữ

51 1203240022 Nguyễn Lê Thủy Tiên 01DS13B1D1 14/06/1982 Long An Nữ

52 1203240047 Nguyễn Thành Triễu 01DS13B1D1 23/02/2000 An Giang Nam

53 1203360166 Đặng Triệu Vy 01DS13B1D1 08/09/2001 Bình Dương Nữ

54 1193180037 Ngô Thị Lý 01DS12B1 03/09/1989 Vũng Tàu Nữ

55 1193240154 Đào Phương Dung 01DS12B1 28/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

1 1833620085 Hoàng Văn Nam 02DS11C1 14/07/2003 Đắk Lắk Nam

2 2203240027 Trần Ngọc Trâm Anh 02DS13A1C1 03/10/1996 Vĩnh Long Nữ

3 2203360146 Đinh Văn Thành Đạt 02DS13A1C1 10/08/2005 Thanh Hóa Nam

4 2203180032 Lê Thị Thùy Dung 02DS13A1C1 16/11/1986 Bình Định Nữ

5 2203360030 Trần Mai Hân 02DS13A1C1 28/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

6 2203360079 Đặng Hoàng Bảo Hân 02DS13A1C1 20/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

7 2203180082 Nguyễn Phương Hằng 02DS13A2C2 08/11/1990 Tây Ninh Nữ

8 2203360354 Fang Yi Hong 02DS13A2C2 16/10/1998 Hà Nội Nam

9 2203180019 Nguyễn Nhật Khánh 02DS13A1C1 08/06/1981 Vũng Tàu Nam

10 2203360094 Trần Thị Ngọc Khánh 02DS13A1C1 18/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

11 2203180079 Lê Thị Kiều 02DS13A2C2 04/12/1987 Bình Định Nữ

12 2203360142 Kiều Thùy Linh 02DS13A1C1 30/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

13 2203360210 Phạm Nguyễn Khánh Linh 02DS13A2C2 12/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

14 2203360191 Lê Thị Ngọc Linh 02DS13A2C2 09/08/2005 Long An Nữ

15 2203360320 Nguyễn Thị Kim Ngân 02DS13A2C2 01/01/2003 An Giang Nữ

16 2203360087 Đặng Yến Nhi 02DS13A1C1 18/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

17 2203360029 Nguyễn Kim Phụng 02DS13A1C1 16/09/1999 Phú Yên Nữ

18 2203360050 Nguyễn Mỹ Tâm 02DS13A1C1 28/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

19 2203360130 Trần Đình Thanh 02DS13A1C1 29/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam

20 2203240200 Nguyễn Thị Thuận 02DS13A2C2 17/01/1999 Hà Tây Nữ
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21 2203360165 Lê Thanh Thúy 02DS13A2C2 19/04/2005 Bình Dương Nữ

22 2203180112 Nguyễn Thị Thu Thủy 02DS13A2C2 24/04/1990 An Giang Nữ

23 2203360228 Nguyễn Trần Phương Trinh 02DS13A2C2 12/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

24 2203240057 Trần Lê Phương Uyên 02DS13A1C1 19/10/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

25 2203240015 Ngô Phương Uyên 02DS13A1C1 16/04/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

26 2203240182 Huỳnh Thị Thúy Uyên 02DS13A2C2 22/11/1996 Bến Tre Nữ

27 2203360115 Trần Võ Hạnh Vân 02DS13A1C1 23/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

28 2203180034 Ma Hàn Lâm Viên 02DS13A1C1 01/12/1979 Khánh Hòa Nữ

29 2203360144 Trần Quế Hà Vy 02DS13A1C1 11/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

30 1203360045 Nguyễn Thị Như Ý 02DS13A1C1 05/02/2005 An Giang Nữ

31 2203240067 Nguyễn Thị Anh 02DS13B1D1 03/12/1982 Nghệ An Nữ

32 2203240098 Dương Nguyễn Hoa Đăng 02DS13B1D1 11/12/1996 An Giang Nữ

33 2203240117 Vương Nguyễn Hồng Đào 02DS13B1D1 17/02/1994 Bình Dương Nữ

34 2203180067 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 02DS13B1D1 25/05/1990 Đồng Tháp Nữ

35 2203360001 Phạm Tài Duy 02DS13B1D1 02/10/1990 Quảng Ngãi Nam

36 2193180018 Nguyễn Thị Hằng 02DS13B1D1 04/01/1992 Thanh Hóa Nữ

37 2203180101 Nguyễn Ngọc Hiếu 02DS13B1D1 30/06/1993 Kiên Giang Nam

38 2203240299 Nguyễn Thị Huệ 02DS13B1D1 20/06/1990 Quảng Bình Nữ

39 2203240034 Lê Thị Liên 02DS13B1D1 15/12/1999 Nghệ An Nữ

40 2203180085 Ngô Thị Liền 02DS13B1D1 10/03/1994 Nam Định Nữ

41 2203240273 Nguyễn Phương Linh 02DS13B1D1 01/11/1995 Cần Thơ Nữ

42 2203180070 Nguyễn Nguyệt Mai 02DS13B1D1 15/03/1982 Tiền Giang Nữ

43 2203180037 Huỳnh Hoàng Minh 02DS13B1D1 01/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nam

44 2203240104 Đỗ Xuân Ngân 02DS13B1D1 06/02/1971 Thanh Hóa Nam

45 2203240268 Tạ Thành Nghị 02DS13B1D1 16/05/2002 An Giang Nam

46 2203180005 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 02DS13B1D1 10/10/1994 Bến Tre Nữ

47 2203240330 Trần Thị Hoàng Nhung 02DS13B1D1 28/10/1984 Quảng Nam Nữ

48 2203180118 Cao Thị Ngọc Oanh 02DS13B1D1 09/09/1990 Quảng Trị Nữ

49 2213180012 Nguyễn Lan Phương 02DS13B1D1 10/02/1982 Bình Định Nữ

50 2203180006 Nguyễn Nhật Quang 02DS13B1D1 21/05/1994 Bến Tre Nam

51 2203180008 Nguyễn Thị Tố Quyên 02DS13B1D1 07/12/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

52 2203240051 Trần Đình Thẩm 02DS13B1D1 03/05/1982 Tiền Giang Nam

53 2203240091 Nguyễn Ngọc Thi 02DS13B1D1 27/05/2001 Quảng Ngãi Nữ

54 2203180116 Nguyễn Ngọc Thông 02DS13B1D1 07/11/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nam

55 2203240305 Nguyễn Hoài Thương 02DS13B1D1 12/09/1999 Đồng Nai Nữ

56 2203240079 Lương Thị Thương 02DS13B1D1 11/08/1983 Lâm Đồng Nữ

57 2203180111 Phạm Ngọc Toàn 02DS13B1D1 10/11/1993 Bình Thuận Nam

58 2203240288 Nguyễn Thị Ngọc Trân 02DS13B1D1 01/01/1998 Đắk Lắk Nữ

59 2203240164 Trương Thị Huệ Trang 02DS13B1D1 01/05/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

60 2203180038 Nguyễn Thị Thuyền Trang 02DS13B1D1 08/02/1981 An Giang Nữ

61 2203360045 Vũ Minh Tự 02DS13B1D1 05/09/2000 Bình Thuận Nam

62 2203240088 Nguyễn Thị Bích Tuyền 02DS13B1D1 07/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

63 2203240287 Trịnh Thị Yến 02DS13B1D1 27/12/2000 Thanh Hóa Nữ

Ca 12

Ca 11

Ca 10

Ca 5

Ca 6

Ca 7

Ca 8

Ca 9

1
6

h
1

5
 - 1

7
h

0
0

1
2

h
3

0
 - 1

3
h

1
5

1
3

h
1

5
 - 1

4
h

0
0

1
4

h
0

0
 - 1

4
h

4
5

1
4

h
4

5
 - 1

5
h

3
0

1
5

h
3

0
 - 1

6
h

1
5

1
0

h
0

0
 - 1

0
h

4
5

1
0

h
4

5
 - 1

1
h

3
0


